
ỦY BAN NHÂN DÂN            Biểu số 108/CK TC-NSNN
   XÃ ĐỨC LINH

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /01/2026 của UBND xã Đức Linh)

     Đơn vị: triệu đồng
NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN

TỔNG SỐ THU 252.220 TỔNG SỐ CHI 252.220

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 24.659 I. Chi đầu tư phát triển 9.162

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 5.305 II. Chi thường xuyên 200.144

III. Thu bổ sung 222.256 III. Dự phòng 4.290

- Bổ sung cân đối ngân sách 183.632 IV. Chi từ nguồn bổ sung có
mục tiêu từ ngân sách cấp trên 38.624

- Bổ sung có mục tiêu 38.624

IV. Thu chuyển nguồn 



ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 109/CK TC-NSNN
     XÃ ĐỨC LINH

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /01/2026 của UBND xã Đức Linh)

     Đơn vị: triệu đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM 2025

THU NSNN THU NSX
A B 3 4

TỔNG THU 264.015 252.220
I Các khoản thu 100% 34.759 24.659

Thu doanh nghiệp nhà nước địa phương 2.990 2.990
Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 80 80
Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 10.542 10.542
Phí, lệ phí 500 400
Thuế thu nhập cá nhân 7.667 7.667

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 0

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 80 80
Lệ phí trước bạ nhà, đất 2.500 2.500

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo
quy định
Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
Thu khác ngân sách 10.400 400

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 7.000 5.305
1 Các khoản thu phân chia 7.000 5.305

- Thu tiền sử dụng đất 6.000 5.050
- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 1.000 255

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 0
- Thu thuế giá trị gia tăng

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
IV Thu chuyển nguồn
V Thu kết dư ngân sách năm trước
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 222.256 222.256

- Thu bổ sung cân đối 183.632 183.632
- Thu bổ sung có mục tiêu 38.624 38.624



ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 110/CK TC-NSNN
    XÃ ĐỨC LINH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /01/2026 của UBND xã Đức Linh)
     Đơn vị: triệu đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2026

TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN

A B 1=2+3 2 3
TỔNG CHI 252.220 9.162 243.058 252.220

Trong đó: -
1 Chi đầu tư phát triển 9.162 9.162

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.050 5.050

- Chi từ nguồn ngân sách tập trung theo phân cấp 4.112 4.112
2 Chi giáo dục 139.158 139.158

3 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số

1.930 1.930

4 Chi y tế 7.010 7.010
5 Chi văn hóa, thông tin 1.489 1.489
6 Chi phát thanh, truyền thanh 560 560
7 Chi thể dục thể thao 560 560
8 Chi bảo vệ môi trường 7.040 7.040
9 Chi các hoạt động kinh tế 13.716 13.716

10 Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng,
đoàn thể 21.611 21.611

11 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 1.900 1.900
12 Chi Quốc phòng 841 841
13 Chi An ninh 800 800
14 Chi khác 3.529 3.529
15 Chi dự toán bổ sung trong năm 38.624 38.624
16 Dự phòng ngân sách 4.290 4.290



ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 86/CK-NSNN
  XÃ ĐỨC LINH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /01/2026 của UBND xã Đức Linh)
Đơn vị: triệu đồng

S
T
T

Tên đơn vị Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(Không kể

chương
trình

MTQG)

Chi thường
xuyên

(Không kể
chương

trình
MTQG)

Chi trả
nợ lãi do

chính
quyền

địa
phương
vay (1)

Chi bổ
sung

quỹ dự
trữ tài
chính

(1)

Chi dự
phòng

ngân sách 

Chi tạo
nguồn,

điều
chỉnh
tiền

lương

Chi chương trình
MTQG Chi

chuyển
nguồn

sang ngân
sách năm

sau

Tổng
số

Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ 243.058 0 238.768 4.290
I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 238.768 0 238.768

1 Văn phòng Đảng ủy xã 6.960 6.960

2 Ủy ban Mặt trận TQVN (gồm các tổ chức chính trị xã hội) 3.848 3.848

3 Văn phòng HĐND&UBND xã 8.438 8.438

4 Phòng Kinh tế 14.507 14.507

5 Phòng Văn hóa - Xã hội 28.833 28.833

6 Trung tâm Hành chính công 1.331 1.331

7 Trung tâm Chính trị 949 949

8 Các đơn vị Trường học 124.629 124.629

9 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 2.649 2.649

10 Sự nghiệp y tế (Trạm y tế) 5.328 5.328

11 Ban Chỉ huy Quân sự xã 6.371 6.371

12 Ban Công an xã 3.446 3.446

13 UBND xã điều hành 438 438

14 Kinh phí chưa phân bổ (bao gồm kinh phí tiết kiệm 10%
CCTL) 31.041 31.041

II CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG VAY (1) 0

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1) 0

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 4.290 4.290
V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 0

VI CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH
CẤP DƯỚI (2) 0

VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM
SAU 0
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